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1 2255202051857 Huỳnh Phan Hải Dương 24/03/2007 5.4 6.2 5.8 Trung bình

2 2255202051862 Phạm Hào Khang 30/08/2007 9.3 9.0 9.1 Xuất sắc

3 2255202051863 Nguyễn Đăng Khoa 05/01/2007 6.8 7.8 7.3 Khá

4 2255202051866 Trần Phi Líc 03/04/2007 5.9 5.8 5.8 Trung bình

5 2255202051871 Huỳnh Gia Phát 25/11/2007 6.2 6.0 6.1 Trung bình

6 2255202051876 Trần Văn Qui 20/09/2007 6.0 5.9 5.9 Trung bình

7 2255202051877 Mach Sa Rip 13/06/2007 6.5 8.0 7.3 Khá
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